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Số: 478/TTYT - HCTH 

V/v mời báo giá Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe vi chất dinh dưỡng bổ sung cho 

trẻ từ 24 tháng đến 59 tháng tuổi bị suy 

dinh dưỡng; viên sắt cho trẻ em gái từ  

12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt thuộc 

Chương trình MTQGGNBV năm 2024 

của Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Sốp Cộp, ngày 19 tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi:    Các nhà cung cấp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  

                    đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ em tại Việt Nam 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-TTYT ngày 17/9/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Sốp Cộp về việc mua vi chất dinh dưỡng bổ sung cho trẻ từ 24 tháng đến 59 

tháng tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có 

kinh nguyệt cần bổ sung sắt thuộc Tiểu Dự án 2 của Dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng” 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện 

Sốp Cộp; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 18/9/2024 của Hội đồng thẩm định được thành lập 

theo Quyết định số 67/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 06 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện 

Sốp Cộp.   

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở mua vi 

chất dinh dưỡng bổ sung cho trẻ từ 24 tháng đến 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng và 

trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt cần bổ sung sắt thuộc 

Tiểu Dự án 2 của Dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng” Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Sốp Cộp với những nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp; Địa chỉ: Bản Sốp 

Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Lò Thị Thanh, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- SĐT: 0869529399 (trong giờ hành chính). 

          - Địa chỉ mail: maithanhds@gmail.com hoặc ttythuyensopcop@gmail.com;  

hòm thư thanhlt.ttytsc.gov.vn 
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3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công ty/Đơn vị 

qua địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp; Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông tin 

điện tử của đơn vị đến 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 10 ngày kể từ ngày ký. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Chi tiết danh mục mua vi chất dinh dưỡng bổ sung cho trẻ từ 24 tháng đến 

59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng và trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi 

có kinh nguyệt cần bổ sung sắt thuộc Tiểu Dự án 2 của Dự án 3 “Cải thiện dinh 

dưỡng” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Sốp Cộp (theo phụ lục 01 đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Trung tâm Y tế Sốp Cộp; Địa chỉ: Bản Sốp 

Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện mua sắm: Quý III/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thanh toán: Sau khi nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng 

từ thanh toán.  

5. Các thông tin báo giá (theo phụ lục 02 đính kèm) 

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp rất mong nhận được sự quan tâm và bản báo 

giá của quý Công ty/Đơn vị./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử TTYT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HST, HCTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

                  
 

Lường Văn Xuân 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                 Phụ lục 1 

DANH MỤC 

Mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung cho trẻ bi suy dinh dưỡng thuộc 

Chương trình MTQGGNBV năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp 

(kèm theo Công văn số  478 /TTYT-HCTH ngày 19/9/2024 của Trung tâm Y huyện 

Sốp Cộp) 

TT 
Tên hàng 

hoá 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi 

chú 

1 

Thực phẩm 

bảo vệ sức 

khỏe Đa vi 

chất Mul-

Ti ViTa 

Gói bột Đa vi chất Mul-Ti ViTa (Bột đa vi chất) 

trong đó có chưa:  

- Sắt: 12,5 mg; 

- Kẽm: 5 mg; 

- Vitamin B1: 0,5 mg; 

- Vitamin C: 30 mg; 

- Vitamin A: 300 mcg; 

- Acid Folic: 80 mcg. 

- Do Công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Phẩm 

Nam Việt sản xuất 

- Xuất xứ Việt Nam 

Gói 

 

 

 

 

 

 

65.959 
 

2 

Thực phẩm 

bổ sung sắt 

và Acid 

Folic         

Trong 1 viên có chứa: 

- Thành phần chính: Sắt Fumarate: 91mg - tương 

đương với 30 mg sắt nguyên tố 

 - Acid folic (Acid pteroymonoglutamic): 200mcg 

- Phụ liệu: Chất lộn (Lactose, amidon, manitol) , 

chất chống đông vón (magie stearat), vỏ nang 

gelatin. 

Nhãn hiệu: FEFOLIC PRO 

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Công Nghệ Sinh 

Phẩm Nam Việt sản xuất 
Xuất xứ: Việt Nam 

 

Viên 

 

 

 

 

 

 

23.500 
 

3 

Thước đo 

vòng cánh 

tay 

- Chất liệu: Nhựa PP/Giáy Couches/ Nhựa pp  

- Độ dày: 0,3mm  

- Chiều dài thươc do: 26,5 cm  

- In 3 dải màu:  

+ Màu đỏ: tù 0 cm đến 11,5 cm  

+ Màu vàng: 11,5 cm đến 12,5 cm  

+ Màu xanh: 12,5 cm đến 26,5 cm, vàng, xanh, đen 

- Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Công Nghệ Sinh 

Phẩm Nam Việt sản xuất 
- Xuất xứ: Việt Nam 

 

Cái 

 

 

 

 

 

16  

  Tổng cộng 03 khoản  
 

 



 

 

Phụ lục 02 
Tên công ty/đơn vị………............. 

Địa chỉ………………................... 

Điện thoại……………………....... 

Email……………Website………. 

BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(kèm theo Công văn số      /TTYT-HCTH ngày     /9/2024 của Trung tâm Y huyện Sốp Cộp) 
BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế như 

sau: 

1. Báo giá hàng hóa: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Mã 

HS 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá  

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan  

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)  

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 …              

2 …..              

 ...             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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